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Bạn cần biết  

QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT 

ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ, TỐ TỤNG HÀNH 

CHÍNH; THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI 

HÀNH ÁN DÂN SỰ  

(Điều 19, 20 và 21 Luật Trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước năm 2017)  

 

 

 

Tuyên Quang, tháng 6 năm 2021 

1. Phạm vi trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước trong hoạt 
động tố tụng dân sự, tố tụng 
hành chính (Điều 19) 

Nhà nước có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại trong các trường 
hợp: 

1. Tự mình áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời trái pháp luật; 

2. Áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời khác với biện pháp khẩn 
cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức 
yêu cầu; 

3. Áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời của cá 
nhân, tổ chức; 

4. Áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời không đúng thời hạn theo 
quy định của pháp luật hoặc không 
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời mà không có lý do chính đáng; 

5. Ra bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật nhưng bị cơ quan 
có thẩm quyền kết luận là trái pháp 
luật mà người ra bản án, quyết định 
đó bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm 
hình sự; 

6. Thêm, bớt, sửa đổi, đánh 
tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, 
chứng cứ hoặc bằng hành vi khác 

làm sai lệch nội dung vụ án, vụ 
việc dẫn đến việc ban hành bản án, 
quyết định trái pháp luật. 

2. Phạm vi trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước trong hoạt 
động thi hành án hình sự (Điều 
20). 

Nhà nước có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại trong các trường 
hợp: 

1. Thi hành án tử hình đối với 
người thuộc trường hợp không bị thi 
hành án tử hình quy định tại Bộ luật 
Hình sự; 

2. Giam người bị kết án phạt tù 
quá thời hạn phải thi hành án theo 
bản án, quyết định của Tòa án; 

 

 

 



3. Không thực hiện một trong 
các quyết định sau: 

a) Hoãn thi hành án của Tòa 
án đối với người bị kết án phạt tù; 

b) Tạm đình chỉ thi hành án 
của Tòa án đối với người đang chấp 
hành hình phạt tù; 

c) Giảm thời hạn chấp hành 
hình phạt tù của Tòa án đối với 
người đang chấp hành hình phạt tù; 

d) Tha tù trước thời hạn có 
điều kiện của Tòa án đối với người 
bị kết án phạt tù; 

đ) Đặc xá của Chủ tịch nước 
đối với người bị kết án phạt tù được 
đặc xá; 

e) Đại xá của Quốc hội đối với 
người bị kết án được đại xá. 

 

3. Phạm vi trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước trong hoạt 
động thi hành án dân sự (Điều 21) 

Nhà nước có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại trong các trường 
hợp: 

1. Ra hoặc không ra một trong 
các quyết định sau đây trái pháp 
luật: 

a) Thi hành án; 

b) Hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ 
sung quyết định thi hành án; 

c) Áp dụng biện pháp bảo đảm 
thi hành án; 

d) Cưỡng chế thi hành án; 

đ) Hoãn thi hành án; 

e) Tạm đình chỉ, đình chỉ thi 
hành án; 

g) Tiếp tục thi hành án. 

2. Tổ chức thi hành hoặc 
không tổ chức thi hành một trong 
các quyết định: 

 a) Thi hành án; 

b) Hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ 
sung quyết định thi hành án; 

c) Áp dụng biện pháp bảo đảm 
thi hành án; 

d) Cưỡng chế thi hành án; 

đ) Hoãn thi hành án; 

e) Tạm đình chỉ, đình chỉ thi 
hành án; 

g) Tiếp tục thi hành án./. 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-03T16:05:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




